Sáng kiến kinh nghiệm “Rèn kĩ năng làm bài đọc hiểu văn bản cho học sinh lớp 6,7”

A. ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lí do chọn đề tài:
Trong hơn hai năm trở lại đây, khi chương trình GDPT 2018 được triển khai ở bậc THCS thì đề kiểm tra giữa kì và cuối kì môn Ngữ văn đã có sự thay đổi mạnh mẽ với hai phần: đọc hiểu và làm văn. Trong đó, phần đọc hiểu văn bản chiếm một tỉ lệ điểm khá lớn (50 - 60% số điểm). Dạy học đọc hiểu theo yêu cầu thể loại và kiểu văn bản là hướng tới phát triển năng lực đọc (NL ngôn ngữ) và năng lực thưởng thức, cảm thụ văn học (NL văn học). Thông qua nội dung của các văn bản – tác phẩm được dạy mà giáo dục tư tưởng, nhân cách học sinh; đấy chính là góp phần phát triển phẩm chất.
Ngoài văn bản đã được học trong chương trình, đề kiểm tra cũng hướng tới các văn bản ngữ liệu ngoài chương trình sách giáo khoa có cùng đặc trưng thể loại. Đây là phần được đưa vào trong các bài kiểm tra giữa học kì, kiểm tra cuối học kì nhằm đánh giá năng lực đọc hiểu của học sinh. Hiện nay, việc đánh giá năng lực đọc hiểu của học sinh dựa trên yêu cầu học sinh vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã có vào việc đọc hiểu và cảm thụ văn bản. Như vậy, thầy cô không thể giúp các em đọc hộ, cảm hộ, hiểu hộ như trước đây nữa mà các em phải tự mình khám phá, tìm hiểu văn bản. Chính vì vậy, học sinh gặp rất nhiều khó khăn khi làm bài. Bên cạnh đó, trong sách giáo khoa, sách bài tập, sách tham khảo đều không có các dạng bài này. Các em không biết phải bắt đầu từ đâu, trình bày bài như thế nào, vận dụng những kiến thức gì... nhất là đối với học sinh có học lực trung bình, yếu. Còn đối với học sinh khá giỏi, đây là một trong những dạng bài phát huy được khả năng cảm thụ văn học của các em. Các em rất hứng thú khi được tìm hiểu, khám phá nhiều văn bản mới không có trong chương trình và sách giáo khoa. Từ đó các em lĩnh hội được nhiều kiến thức bổ ích, nhiều bài học có giá trị nhân văn sâu sắc.
Trong quá trình giảng dạy môn Ngữ văn, tôi nhận thấy năng lực cảm thụ, đọc hiểu văn bản của học sinh còn rất hạn chế nhất là với học sinh lớp 6. Các em mới chuyển cấp từ môi trường tiểu học lên THCS còn nhiều bỡ ngỡ, chưa được quen với cách học của bậc THCS đặc biệt trong môn Ngữ văn ( Tiểu học là môn Tiếng việt). Trong các giờ dạy học đọc hiểu văn bản, học sinh thường nghe và ghi chép lại bài giảng của giáo viên chứ chưa tự mình cảm thụ, tìm hiểu, khám phá văn bản. Do áp lực thi cử, tình trạng thầy cô đọc hộ, hiểu hộ, cảm thụ hộ học sinh diễn ra khá phổ biến. Chính vì thể, để làm được dạng bài này học sinh phải có một năng lực đọc hiểu văn bản nhất định trên một nền tảng kiến thức cơ bản. Vì vậy, tôi đã mạnh dạn nghiên cứu một số biện pháp để “Rèn kỹ năng làm bài đọc hiểu văn bản cho học sinh lớp 6,7”.  
2. Mục đích
      Nghiên cứu đề tài này, tôi muốn đưa ra phương pháp hướng dẫn học sinh làm tốt phần đọc hiểu văn bản để nâng cao chất lượng môn Ngữ văn, đặc biệt là nâng cao chất lượng thi vào lớp 10 Trung học phổ thông.
3. Phạm vi đối tượng nghiên cứu 
- Phạm vi: học sinh lớp 6,7
- Đối tượng nghiên cứu của đề tài này là: kĩ năng làm bài đọc hiểu văn bản cho học sinh lớp 6,7 bậc Trung học cơ sở.
4. Phương pháp nghiên cứu 
- Xây dựng cơ sở lí thuyết;
- Phương pháp thực nghiệm;
- Phương pháp kiểm tra, đánh giá học sinh;
- Tổng hợp, rút kinh nghiệm.
























B.  GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. Những nội dung lí luận có liên quan đến đọc hiểu văn bản
1. Khái quát về đọc hiểu 
 - Là hoạt động cơ  bản của con người để lĩnh hội tri thức, xử lí thông tin vận dụng vào thực tiễn cuộc sống và bồi dưỡng tâm hồn. 
 + “Đọc” là một hoạt động của con người, dùng mắt để nhận  biết các kí hiệu và chữ viết, sử dụng  bộ máy phát âm phát ra âm thanh nhằm truyền đạt đến người nghe, và dùng trí óc để tư duy và lưu giữ những nội dung mà mình đã đọc. 
 + “Hiểu” là trả lời được các câu hỏi: “Cái gì? Như thế nào? Làm thế nào?” tức là phát hiện và nắm vững mối liên hệ của sự vật, hiện tượng, đối tượng nào đó và ý nghĩa của mối quan hệ đó. “Hiểu” còn là sự  bao quát được nội dung và có thể vận dụng vào đời sống. 
- “Đọc hiểu” là đọc kết hợp với sự hình thành năng lực giải thích, phân tích, khái quát, biện luận đúng- sai về logic, nghĩa là kết hợp với năng lực, tư duy và  biểu đạt. 
2. Năng lực đọc hiểu
Trong quá trình đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực người học, năng lực đọc hiểu là năng lực chung, cốt lõi cần hình thành cho học sinh THCS. Bởi vậy, đọc hiểu trở thành nội dung quan trọng của môn Ngữ văn. Năng lực đọc hiểu được hiểu như sau:
- Có được những kiến thức cơ bản về văn bản như: Hiểu từ ngữ, các biện pháp nghệ thuật trong văn bản, hiểu thể loại, cấu trúc của từng văn bản, hiểu các phương thức được dùng trong văn bản, hiểu đề tài, chủ đề của văn bản….
-  Có được những kĩ năng đọc hiểu văn bản quan trọng như: Tìm chủ đề, nội dung chính của văn bản, tìm các chi tiết thông tin về văn bản, giải thích phân tích các chi tiết, hình ảnh trong văn bản đó tổng hợp để nắm được nội dung của văn bản hoặc một đoạn văn, đánh giá về nội dung ý nghĩa và hình thức của văn bản….
- Biết vận dụng kiến thức kĩ năng đọc hiểu văn bản để giải quyết các nhiệm vụ trong quá trình học tập, thi cử và các hoạt động khác trong đời sống…..
3.Nội dung câu hỏi và bài tập đọc hiểu văn bản thường gặp
         Trong đề kiểm tra Ngữ văn phần đọc hiểu văn bản chủ yếu sử dụng bài tập trắc nghiệm và câu hỏi tự luận. Do đó học sinh cần đọc kĩ câu hỏi, bài tập và lựa chọn nội dung trả lời, cách diễn đạt đúng với yêu cầu. Nội dung các câu hỏi và các bài tập đọc hiểu văn bản thường hướng vào các vấn đề sau:
- Nội dung của văn bản, đoạn văn
- Những vấn đề về hình thức, nghệ thuật của  văn bản như: Bố cục văn bản, các phương thức biểu đạt, các biện pháp tu từ, hình ảnh, chi tiết, từ ngữ, liên kết câu, kiểu câu….
 Câu hỏi và các bài tập đọc hiểu văn bản thường hướng vào đánh giá năng lực học sinh theo các mức độ: Nhận biết, thông hiểu và vận dụng
* Mức độ nhận biết: Thường hướng vào các vấn đề về thể loại, đề tài, phương thức biểu đạt, các biện pháp tu từ, hình ảnh, chi tiết, thông tin trực tiếp của văn bản….
* Mức độ thông hiểu: Thường hướng vào các vấn đề: Nêu nội dung chính của văn bản, lí giải nội dung văn bản, ý nghĩa của các biện pháp tu từ, chi tiết quan trọng trong văn bản…
* Mức độ vận dụng: Hướng vào các vấn đề: Đánh giá hình thức, nội dung của văn bản, vận dụng ý nghĩa hoặc rút ra bài học từ văn bản để giải quyết các tình huống thực tiễn.
II. Thực trạng của vấn đề:
Dạng bài đọc hiểu văn bản là một dạng bài mới trong các đề kiểm tra, đề thi trong những năm gần đây. Phần đọc hiểu thường xoay quanh nhiều vấn đề với rất nhiều câu hỏi phong phú và đa dạng nhưng trong sách giáo khoa Ngữ văn  và sách bài tập Ngữ văn  không có những dạng bài tập cụ thể. Chính vì vậy đòi hỏi người giáo viên phải tự tìm tòi, nghiên cứu trong rất nhiều tài liệu, sắp xếp theo từng chủ đề, từng dạng, theo từng mức độ để cung cấp cho học sinh. Bài đọc hiểu cần tập trung vào đặc trưng thể loại.
Số học sinh thật sự có năng lực đọc hiểu văn bản rất ít; năng lực cảm thụ, năng lực đọc hiểu văn bản của học sinh hiện nay còn rất hạn chế. Thậm chí các em còn rất lười đọc văn bản, kể cả các văn bản trong sách giáo khoa. Một số em khi đọc còn lơ mơ, không năm vững được nội dung văn bản. Do không có năng lực đọc hiểu, nên khi phải tiếp cận với một văn bản mới bên ngoài sách giáo khoa sẽ mất rất nhiều thời gian để đọc hiểu văn bản, dẫn đến không còn đủ thời gian đề làm các phần còn lại. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả làm bài của các em. Những học sinh trung bình và yếu, lười học, lười đọc, ngại suy nghĩ, làm việc rập khuôn, khi giao bài tập về nhà thường không tự mình đọc văn bản, suy nghĩ để làm bài mà các em thường tìm kiếm câu trả lời trên mạng, hoặc chép bài của bạn. Chính vì vậy, kĩ năng làm bài của các em rất hạn chế, nhiều em chưa năm vững kiến thức nên khó vận dụng đề làm bài tập, đặc biệt đây lại là một dạng bài tập khó, đòi hỏi sự vận dụng linh hoạt các kiến thức, kĩ năng, phân tích tổng hợp, tư duy... Nhiều em chủ quan khi học chương trình mới, cho rằng thi văn bản ngoài chương trình nên có thể "chém gió" tùy ý nhưng thực ra không phải là như vậy.
III. Một số biện pháp rèn kĩ năng đọc hiểu
1. Các bước làm phần đọc hiểu
- Bước 1: Đọc lướt văn bản và hệ thống câu hỏi cuối mỗi văn bản.
- Bước 2: Đọc kỹ văn bản, gạch chân những từ ngữ, câu văn, những thông tin
quan trọng liên quan tới những cầu hỏi ở cuối văn bản.
- Bước 3: Huy động các kiến thức, kết hợp với những nội dung thông tin trong văn bản dự kiến trả lời các câu hỏi.
- Bước 4: Trong mỗi cầu hỏi cần xác định rõ và tự trả lời nhanh những câu hỏi sau: Mục đích của câu hỏi là gì? Nội dung câu hỏi đề cập tới những kiến thức cơ bản nào? Cần trả lời như thể nào cho phù hợp?( Cần chú ý xác định rõ thể loại của văn bản để huy động kiến thức về thể loại)
- Bước 5: Bám sát vào nội dung, yêu cầu câu hỏi đề trả lời ngăn gọn, trúng, đúng và đủ ý, tránh cách viết chung chung, không rõ ý. Kiểm tra lại câu trả lời và sửa chữa (nếu cần).
2. Một số biện pháp rèn kĩ năng đọc hiểu cụ thể:
2.1. Biện pháp 1: Rèn cho học sinh kỹ năng phân tích cấu trúc, phạm vi, yêu cầu của đề
Để làm tốt phần đọc hiểu ngữ liệu mở, đòi hỏi học sinh cần có kĩ năng và kiến thức để phân tích được cấu trúc, phạm vi và yêu cầu của đề. Cụ thể:
* Cấu trúc của phần đọc hiểu
Cấu trúc của dạng bài đọc hiểu gồm hai phần:
- Phần 1: Ngữ liệu trong hoặc ngoài chương trình và sách giáo khoa (đoạn văn, đoạn thơ, bài thơ ngắn, mẩu truyện...). Nhưng xu hướng sẽ là một văn bản mới hoàn toàn, không có trong chương trình và sách giáo khoa.
- Phần 2: Thực hiện trả lời yêu cầu với các câu hỏi dựa trên chuẩn kiến thức và kĩ năng hiện hành, mức độ từ đễ đến khó. (thông thường từ 8 – 10 câu trắc nghiệm và 2 - 3 câu tự luận)
* Phạm vi của phần đọc hiểu
+ Văn bản trong chương trình (Nghiêng nhiều về các văn bản đọc thêm, ngữ liệu trong các bài tiếng Việt, phần viết)
+ Văn bản ngoài chương trình (Các văn bản cùng thể loại với các văn bản được học trong chương trình).
* Yêu cầu cơ bản của phần đọc hiểu
- Nhận biết về kiểu (loại), phương thức biểu đạt, cách sử dụng từ ngữ, câu văn, hình ảnh, các biện pháp tu từ,...
- Hiểu đặc điểm thể loại, phương thức biểu đạt, ý nghĩa của việc sử dụng từ ngữ, câu văn, hình ảnh, biện pháp tu từ, liên kết trong đoạn văn bản
- Hiểu nghĩa của một số từ trong văn bản.
- Khái quát được nội dung cơ bản của văn bản, đoạn văn.
- Bày tỏ suy nghĩ, rút ra bài học, liên hệ bản thân…bằng một đoạn văn ngắn (độ dài từ 5 đến 7 câu)
2.2. Biện pháp 2: Chuẩn bị những kiến thức cần có để thực hiện việc đọc hiểu văn bản
Phần đọc hiểu thường xoay quanh nhiều vấn đề. Vì vậy, đề hình thành năng lực đọc hiểu các em cần năm vững những kiến thức cơ bản sau:
- Kiến thức về các biện pháp tu từ (so sánh, ẩn dụ, hoán dụ, nhân hóa, nói
giám, nói tránh, điệp từ, điệp ngữ, phép đối. ...).
- Kiến thức về các phương thức biểu đạt (tự sự, biểu cảm, miêu tả, thuyết minh, nghị luận và hành chính công vụ), kiến thức về ngôi kể…
- Kiến thức về thể loại (thơ: ngũ ngôn, thất ngôn, lục bát, song thất lục bát, tự do; truyện: cổ tích, truyền thuyết, ngụ ngôn, khoa học viễn tưởng, truyện hiện đại, đồng thoại…). Đây là phần kiến thức quan trọng nhất để các em có thể vận dụng để trả lời câu hỏi ở bất kì ngữ liệu nào mà đề bài cho, kể cả ngữ liệu ngoài chương trình. Kiến thức về thể loại là kiến thức nền tảng định hướng câu trả lời của học sinh khi làm bài đọc hiểu.
Ví dụ:
 *Khi làm bài đọc hiểu thể loại truyện ngụ ngôn học sinh cần nắm được những đặc trưng thể loại như:
+ Nhận biết được một số yếu tố hình thức (sự kiện, tình huống, cốt truyện, nhân vật, bối cảnh không gian và thời gian, ngôn ngữ…) và nội dung ( đề tài, chủ đề, ý nghĩa) của truyện ngụ ngôn.
+ Từ câu chuyện, liên hệ với bản thân, với cuộc sống hiện tại.
*Khi làm bài đọc hiểu thể loại thơ bốn chữ, năm chữ trong chương trình,  học sinh cần nắm được đặc trưng của thể loại thơ như:
+ Xác định và nhận diện các đặc điểm của thể thơ như: số chữ, cách gieo vần, ngắt nhịp;
+ Đánh giá tác dụng của cách gieo vần, ngắt nhịp trong việc thể hiện tình cảm, cảm xúc của tác giả;
+ Tìm hiểu ý nghĩa của các chi tiết, hình ảnh có trong bài thơ;
+ Tìm hiểu tâm trạng cảm xúc của tác giả. Qua đó, lí giải đánh giá và liên hệ với những kinh nghiệm sống thực tiễn của bản thân.
* Khi làm bài đọc hiểu văn bản truyện ngắn, học sinh cần nắm được đặc trưng thể loại truyện ngắn như: 
+ Nhận biết được các yếu tố của truyện (ngôi kể, các nhân vật trong truyện, cốt truyện, lời người kể chuyện, lời nhân vật…)
+ Đề tài, nội dung của truyện.
+ Truyện mang đến cho người đọc những nhận thức gì, những hiểu biết gì về cuộc sống.
+ Xác định tính cách nhân vật trong truyện ngắn thể hiện qua hình dáng, cử chỉ, hành động, ngôn ngữ, suy nghĩ, tính cách của nhân vật, qua nhận xét của nhân vật khác trong truyện.
+ Truyện mang lại thông điệp gì cho người đọc.
- Kiến thức về kiểu câu, liên kết câu, từ ngữ, thành phần câu
- Kiến thức trình bày đoạn văn hoặc chuỗi câu
Khi củng cố cho học sinh những kiến thức đó, giáo viên phải làm sao cho học
sinh ghi nhớ một cách bản chất, tránh việc ghi nhớ kiến thức lí thuyết quá nhiều mà không hiểu được bản chất.

2.3. Biện pháp 3: Rèn kĩ năng phân tích, nhận định các dạng câu hỏi đọc hiểu
Các đạng câu hỏi chủ yếu sử dụng trong đánh giá năng lực đọc hiểu của học sinh thường có hai dạng:
Dạng 1: Câu hỏi trắc nghiệm (Học sinh lựa chọn đáp án đúng nhất)
Dạng 2: Câu hỏi trả lời ngắn 
- Là dạng câu hỏi học sinh phải viết câu trả lời dựa trên yêu cầu của câu hỏi một cách ngắn gọn, chính xác. Nội dung các câu hỏi độc lập, câu trên không gợi ý cho câu dưới. Dạng câu hỏi này thường được sử dụng chủ yếu trong các đề kiểm tra.
- Có hai dạng câu hỏi trả lời ngắn:
+ Câu hỏi đóng: là cầu hỏi được giới hạn rõ/ có một đáp án, thể hiện cách hiểu chính xác về văn bản.
+ Câu hỏi mở: là câu hỏi có thể có nhiều phương án trả lời khác nhau, thể hiện quan điểm suy nghĩ riêng của học sinh. Câu hỏi có nội dung trả lời mở thường được đặt ở vị trí cuối cùng trong hệ thông câu hỏi của phần đánh giá năng lực đọc hiểu.
Ví dụ: Bài tập đọc hiểu kết hợp cả hai dạng trắc nghiệm và câu trả lời ngắn
Bài tập 1: Đọc ngữ liệu sau và trả lời các câu hỏi:
CON THỎ TRẮNG THÔNG MINH
    Một ngày nọ, thỏ, khỉ và dê rủ nhau lên núi chơi. Đột nhiên chúng phát hiện ra con sói già đang lẻn vào nhà gà và lấy trộm trứng.
   Dê giọng nhỏ nhẻ: “Con sói kia hung dữ lắm. Chúng ta chi bằng giả vờ không nhìn thấy, cứ để nó trộm. Nếu mình vào nói có khi bị nó ăn thịt mất”.
   Khỉ tức giận nói: “Làm sao lại để yên khi biết chúng làm việc xấu. Hãy để tôi”. Nói xong, khỉ dũng cảm xông lên: “Con sói già kia, tại sao lại lấy trộm đồ của người khác. Để trứng xuống ngay”.
   Sói nhìn xung quanh không thấy có người liền hung hãn quát: “Con khỉ to gan nhà ngươi, không muốn sống nữa hả. Ngươi dám chen vào chuyện của tao hả. Hôm nay ngươi sẽ phải chết”, vừa dứt lời con sói già giơ móng vuốt vồ nhanh lấy khỉ.
   Khỉ hoảng sợ chờ đợi cái chết thì bất ngờ tiếng súng nổ lên. “Sói, đầu hàng đi, ngươi đã bị bao vây”, tiếng bác cảnh sát vang lên. Hóa ra lúc dê và khỉ đang tranh luận cách giải quyết thì thỏ đã nhanh trí chạy đi báo cảnh sát. Vì vậy mà khỉ đã thoát chết và sói đã bị trừng phạt thích đáng.
(BT Ngữ văn 6, Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống, NXBGD 2020)
Câu 1: Văn bản trên thuộc thể loại nào?
A. Truyện cổ tích					B. Truyện đồng thoại	
C. Truyện truyền thuyết	     			D. Truyện ngắn
Câu 2: Văn bản trên sử dụng ngôi kể thứ mấy? 
A. Ngôi thứ nhất 					B. Ngôi thứ hai	
C. Cả ngôi thứ nhất với ngôi thứ 3	          D. Ngôi thứ ba
Câu 3: Nhân vật chính trong văn bản trên là ai?
A. Thỏ 	    B. Khỉ	     C. Thỏ và khỉ		 D. Sói
Câu 4:  Biện pháp tu từ chủ yếu được dùng trong văn bản là:
A. Nhân hóa.						B. So sánh.
C. Điệp ngữ.						D. Ẩn dụ.
Câu 5: Chi tiết “thỏ chạy đi báo cảnh sát” thể hiện phẩm chất gì của thỏ?
A. Gan dạ, dũng cảm		        B. Thông minh, nhanh trí		
C. Năng động, hoạt bát		        D. Nhiệt tình, chăm chỉ
Câu 6: Đoạn trích thể hiện tình cảm, cảm xúc gì của tác giả đối với loài vật?
A. khen ngợi		B. quan tâm		  C. tự hào       D. trân trọng
Câu 7: Câu nào sau đây nói đúng chủ đề của đoạn trích? 
A. Đoạn trích ca ngợi sự quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.
B. Đoạn trích ca ngợi tình cảm của khỉ với gà.
C. Đoạn trích ca ngợi tinh thần đoàn kết của thỏ, khỉ, dê và gà. 
D. Đoạn trích ca ngợi sự thông minh, nhanh trí của thỏ. 
Câu 8: Theo em, có nên hành động như nhân vật khỉ khi đương đầu với sói không? Vì sao?
Câu 9: Qua việc làm của thỏ em rút ra được bài học gì? (Hãy trình bày trong khoảng 3 – 5 câu văn.)
Với bài tập này, để trả lời đúng được các câu hỏi thì đòi hỏi học sinh phải có kiến thức thể loại truyện nói chung và truyện ngụ ngôn nói riêng. Học sinh cần nắm được các đặc trưng của truyện ngụ ngôn như: 
+ Nhận biết được một số yếu tố hình thức (sự kiện, tình huống, cốt truyện, nhân vật, bối cảnh không gian và thời gian, ngôn ngữ…) và nội dung ( đề tài, chủ đề, ý nghĩa) của truyện ngụ ngôn.
+ Từ câu chuyện, liên hệ với bản thân, với cuộc sống hiện tại.

2.4. Biện pháp 4: Rèn kĩ năng đọc   
- Đọc hệ thống câu hỏi trước, vì khi đọc hệ thống câu hỏi như vậy học sinh đã phải tập trung tìm  kiếm thông tin từ  văn  bản để dự kiến câu trả lời chính xác. (Định hướng trước  giống như ta đi vào thư viện  nếu  không  dự  kiến trước  sẽ  không tìm được  cuốn sách hay thiết bị đang cần tìm sẽ bị choáng ngợp trước rất nhiều loại sách khác có thể sẽ bị lạc hướng không đạt được mục đích  ban đầu). Đọc câu hỏi trước có tác dụng bởi vì đôi khi câu hỏi sau sẽ gợi mở cho câu hỏi trước. Từ đó ta có thể hiểu văn  bản nhanh hơn (chú ý câu hỏi tự luận thường yêu cầu suy nghĩ về ý nghĩa,  bài học rút ra từ văn bản đọc hiểu).  
- Gạch chân từ  khóa trong câu hỏi để trả lời đúng, trúng trọng tâm câu hỏi, tránh diễn đạt chung chung, lan man. 
- Đọc kĩ văn  bản, vừa đọc vừa tư duy kết nối với các yêu cầu của đề bài: xác định được nội dung, chủ đề, luận điểm, cách lập luận (lí lẽ, dẫn chứng, trích dẫn...), cách diễn đạt (viết câu, dùng từ, hình ảnh, biện pháp tu từ...). Đó là những yếu tố thường được đề cập đến trong câu hỏi. 
2.5. Biện pháp 5: Rèn kĩ năng trả lời câu hỏi. 
2.5.1. Dạng câu hỏi nhận biết  
- Nhận  biết về hình thức của văn  bản: phương thức biểu đạt, các thao tác lập luận, liên kết văn  bản, về biện pháp tu từ, thể loại…
+ Nhận diện phương thức biểu đạt là một nội dung quen thuộc, thường gặp trong các đề thi đọc hiểu. Khi làm dạng bài này học sinh thường xác định chưa chính xác các phương thức biểu đạt hoặc không biết phương thức nào là chính phương thức nào là phụ. Vì không phải mỗi văn bản chỉ có một phương thức biểu đạt duy nhất, mà thường kết hợp các phương thức biểu đạt khác nhau nhưng bao giờ cũng có một phương thức là chủ đạo.
+ Đề xác định chính xác phương thức biểu đạt, các em phải năm vững kiến thức cơ bản về khái niệm, đặc điểm và một số dấu hiệu đề nhận biết các phương thức biểu đạt.
+ Trong đề thi nếu có câu hỏi: Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản, thì các em chỉ cần nêu một phương thức chính. Nếu đề bài hỏi xác định phương thức biểu đạt hoặc những phương thức biểu đạt thì có thể trả lời nhiều phương thức.
-  Nhận  biết về nội dung: chi tiết, hình ảnh, sự kiện, vấn đề, thông tin... được thể hiện, phản ánh trực tiếp trong văn  bản.  
 + Câu hỏi thường có các từ để hỏi như: “chỉ ra, hãy nêu, là gì...” 
+  Cách trả lời: tìm thông tin được đề cập trong câu hỏi -> ghi nội dung trả lời ngắn gọn, chính xác. (Phải ghi được ít nhất từ 2 thông tin trở lên).  
Ví dụ minh họa :  
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 3
Hai người bạn đồng hành và con gấu
      Có hai người bạn đương1 đi trong rừng thì một chú gấu nhảy ra vồ. Tình cờ, người đi trước túm được một cành cây và ẩn mình trong đám lá. Người kia không biết trông cậy vào đâu, đành nằm bẹp xuống đất, mặt vùi trong cát. Gấu đến gần dí mõm vào tai người này ngửi, ngửi mãi,… Nhưng cuối cùng, gấu hú lên một tiếng, lắc đầu rồi lững thững bỏ đi, vì gấu không ăn những con vật chết. Bấy giờ, người trên cây trèo xuống gặp bạn, cười và nói rằng: “Ông Gấu thì thầm với cậu điều gì đó?”
     -“Ông ấy bảo tớ rằng”, người kia nói, “không nên tin vào những kẻ bỏ mặc bạn bè trong cơn hoạn nạn”.
     (Trích: Truyện ngụ ngôn Ê-dốp, Phạm Khải Hoàn dịch, NXB Văn học, 2013)
*Câu hỏi:
 Câu 1: Văn bản trên được viết theo phương thức biểu đạt chính nào?
 Câu 2: Chỉ ra những nhân vật xuất hiện trong văn bản.
 Câu 3: Xác định tình huống hiểm nghèo trong văn bản? Tình huống đó có tác dụng gì trong việc bộc lộ tính cách nhân vật?
 *Lưu ý các câu nhận biết: 
Câu  1.  Đây câu hỏi nhận  biết về phương thức  biểu đạt chính thì yêu cầu HS dựa vào đặc trưng và dấu hiệu của các phương thức  biểu đạt để xác định chính xác 1 phương thức. 
Câu  2. Đây là câu hỏi nhận biết về nhân vật trong văn bản. HS cần đọc kĩ để xác định đúng các nhân vật.
2.5.2. Dạng câu hỏi thông hiểu: 
- Cách hỏi rất đa dạng, chủ yếu tập trung vào nội dung văn bản, các chi tiết, sự việc, sự vật, hình ảnh. Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp: 
- Xác định nội dung chính của văn bản
+ Để xác định chính xác nội dung của một văn bản học sinh cần đọc kĩ văn bản để tìm câu chủ đề. Dựa vào câu chủ đề để xác định nội dung.
+ Có thể dựa vào nhan đề và những câu văn mở đầu và kết thúc của văn bản để xác định nội dung chính.
+ Hoặc xác định chính xác nội dung của từng đoạn văn bản, rồi tổng hợp lại thành nội dung bao quát toàn văn bản.
-  Yêu cầu lí giải một thông tin trong văn bản:  Em hiểu như thế  nào...? Vì  sao  tác giả cho rằng...? 
    Khi gặp câu hỏi này học sinh cần chú ý cách trả lời như sau:  
    + Nếu là từ ngữ, hình ảnh: Giải thích nghĩa tường minh, nghĩa hàm ẩn... 
    + Nếu là một quan điểm/ý kiến/lí lẽ của tác giả: Lí giải ý nghĩa của vế câu/từ ngữ then chốt trong câu sau đó nêu ý nghĩa của cả câu.  
   -  Hỏi  về  cách  diễn đạt  (sử  dụng  kiểu  câu/  biện  pháp  tu  từ/trích  dẫn  một  ý  kiến, quan điểm...): Chỉ ra và nêu tác dụng của cách diễn đạt đó đối với việc biểu đạt nội dung và nghệ thuật lập luận của văn bản. 
- Nếu là những câu hỏi cấp độ hiểu thấp - trong câu văn hoặc trong mệnh đề không có những từ ngữ có hàm ngôn ẩn ý thì chỉ cần lí giải ý nghĩa nội dung thông tin và  thái độ của người viết (tác giả). 
  + Dựa vào nội dung văn  bản để lí giải hoặc giải quyết các tình huống/vấn đề tương tự tình huống vấn đề trong văn  bản.
· Nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong văn bản
Câu hỏi này thường kết hợp với phần nhận biết biện pháp tu từ. Học sinh cần nắm rõ các bước làm sau:
+ Gọi tên biện pháp tu từ
+ Chỉ ra từ ngữ hình ảnh
+ Nêu tác dụng:
Để nêu tác dụng, học sinh cần trả lời được các câu hỏi như: BPTT đó gợi cho người đọc, người nghe liên tưởng, hình dung hoặc cảm nhận điều gì? BPTT đó nhằm mục đích gì? Thể hiện cảm xúc, tình cảm gì của tác giả (của người viết)?
Ví dụ:
Đọc bài thơ sau và trả lời câu hỏi bên dưới:
Bỗng nhận ra hương ổi
Phả vào trong gió se
Sương chùng chình qua ngõ
Hình như thu đã về

Sông được lúc dềnh dàng
Chim bắt đầu vội vã
Có đám mây mùa hạ
Vắt nửa mình sang thu

Vẫn còn bao nhiêu nắng
Đã vơi dần cơn mưa
Sấm cũng bớt bất ngờ
Trên hàng cây đứng tuổi.
						(Sang thu – Hữu Thỉnh)
Câu 1. Bài thơ trên được viết theo thể thơ gì? Nêu đặc điểm của thể thơ đó.
Câu 2. Câu thơ “Có đám mây mùa hạ/Vắt nửa mình sang thu” sử dụng biện pháp nghệ thuật đặc sắc nào? Nêu tác dụng của biện pháp đó.
Câu 3. Theo em, ý nghĩa của hai câu thơ cuối là gì?

Với câu hỏi 2 thuộc dạng câu hỏi về biện pháp tu từ và nêu tác dụng thì HS cần xác định được 3 bước:
· Gọi tên: biện pháp tu từ nhân hoá
· Chỉ rõ từ ngữ, hình ảnh: “đám mây” – “vắt nửa mình”
· Tác dụng:
+ Gợi cho người đọc hình dung đám mây mỏng, mềm mại như dải lụa vắt ngang trên bầu trời, nửa nghiêng về hạ, nửa nghiêng về thu.
+ Gợi hình ảnh có tính tạo hình trong không gian nhưng lại diễn tả bước đi của thời gian.
+ Thể hiện sự liên tưởng độc đáo, thú vị  và cảm xúc say sưa giao cảm với thiên nhiên của nhà thơ.
Với câu hỏi 3 thuộc dạng câu hỏi lí giải: Học sinh cần giải thích được lớp nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn trong hai câu thơ cuối.
- Ý nghĩa của một số từ ngữ đặc biệt trong văn bản (giá trị biểu cảm của từ): thường là những từ ngữ được dùng với nghĩa chuyển, nghĩa hàm ẩn chứ không phải là những từ ngữ chỉ có nghĩa trực tiếp. Với dạng câu hỏi này, học sinh cần hiểu rõ được nghĩa thực và nghĩa hàm ẩn (trong ngữ cảnh). Cần đặt từ vào trong câu để nêu được giá trị mà từ thể hiện.
2.5.3. Câu hỏi vận dụng 
- Yêu cầu HS nêu quan điểm về một ý kiến, một vấn đề và lí giải: Nêu rõ quan điểm đồng tình/ không đồng tình...-> Lí giải ngắn gọn, hợp lí, thuyết phục. 
 - Yêu cầu học sinh nêu thông điệp/bài học: Nêu rõ một thông điệp rút ra từ văn bản -> Lí giải ngắn gọn, hợp lí, thuyết phục. 
 - Yêu cầu học sinh nêu giải pháp của bản thân: Nêu biện pháp cụ thể, thiết thực, hiệu quả -> Lí giải ngắn gọn, hợp lí, thuyết phục. 
Thông thường với câu hỏi vận dụng này học sinh sẽ thực hiện viết đoạn văn có độ dài khoảng từ 5 đến 7 câu. 
Ví dụ:
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
 “...Đến cuối chợ đã thấy lũ trẻ đang quây quần chơi nghịch. Chúng nó thấy chị em Sơn đến đều lộ vẻ vui mừng, nhưng chúng vẫn đứng xa, không dám vồ vập. Chúng như biết cái phận nghèo hèn của chúng vậy, tuy Sơn và chị vẫn thân mật chơi đùa với, chứ không kiêu kỳ và khinh khỉnh như các em họ của Sơn.
Thằng Cúc, con Xuân, con Tý, con Túc sán gần giương đôi mắt ngắm bộ quần áo mới của Sơn. Sơn nhận thấy chúng ăn mặc không khác ngày thường, vẫn những bộ quần áo nâu bạc đã rách vá nhiều chỗ. Nhưng hôm nay, môi chúng nó tím lại, và qua những chỗ áo rách, da thịt thâm đi. Mỗi cơn gió đến, chúng lại run lên, hàm răng đập vào nhau.
{…}
Chị Lan bỗng giơ tay vẫy một con bé, từ nãy vẫn đứng dựa vào cột quán, gọi:
- Sao không lại đây, Hiên? Lại đây chơi với tôi.
Hiên là đứa con gái bên hàng xóm, bạn với Lan và Duyên. Sơn thấy chị gọi nó không lại, bước gần đến trông thấy con bé co ro đứng bên cột quán, chỉ mặc có manh áo rách tả tơi, hở cả lưng và tay. Chị Lan cũng đến hỏi:
- Sao áo của mày rách thế Hiên, áo lành đâu không mặc?
Con bé bịu xịu nói:
- Hết áo rồi, chỉ còn cái này.
- Sao không bảo u mày may cho?
 Sơn bây giờ mới chợt nhớ ra là mẹ cái Hiên rất nghèo, chỉ có nghề đi mò cua bắt ốc thì còn lấy đâu ra tiền mà sắm áo cho con nữa. Sơn thấy động lòng thương, cũng như ban sáng Sơn đã nhớ thương đến em Duyên ngày trước vẫn cùng nói với Hiên đùa nghịch ở vườn nhà. Một ý nghĩ tốt bỗng thoáng qua trong trí, Sơn lại gần chị thì thầm:
- Hay là chúng ta đem cho nó cái áo bông cũ, chị ạ.
- Ừ, phải đấy. Để chị về lấy.
   Với lòng ngây thơ của tuổi trẻ, chị Lan hăm hở chạy về nhà lấy áo. Sơn đứng lặng yên đợi, trong lòng tự nhiên thấy ấm áp vui vui”…
(Trích Gió lạnh đầu mùa, Thạch Lam)
Câu 1. Đoạn trích trên được kể theo ngôi thứ mấy? 
Câu 2. Chỉ ra phó từ trong câu Sơn thấy động lòng thương, cũng như ban sáng Sơn đã nhớ thương đến em Duyên ngày trước vẫn cùng nói với Hiên đùa nghịch ở vườn nhà.
Câu 3. Khi chị Lan chạy về nhà lấy áo cho Hiên, Sơn cảm thấy như thế nào?
Câu 4: Qua đoạn trích, em cảm nhận được nhân vật Sơn và chị Lan là người như thế nào?
Câu 5. Em đã gặp tình huống tương tự Sơn và chị Lan chưa. Nếu là em, trong hoàn cảnh đó em sẽ làm gì?
Câu hỏi 5 thuộc dạng câu hỏi vận dụng, học sinh cần đưa ra được ý kiến của bản thân, đưa ra cách giải quyết của bản thân khi gặp tình huống đó trong thực tiễn. Học sinh có thể trình bày bằng các ý hoặc một chuỗi các câu văn (đoạn văn ngắn).
3. Hiệu quả của giải pháp 
Trong năm học 2023 - 2024, được trực tiếp giảng dạy bộ môn Ngữ văn 7, tôi đã mạnh dạn áp dụng đề tài này. Sau thời gian áp dụng các giải pháp nói trên, bước đầu tôi đã thu được những kết quả khả quan. Cụ thể:
· Đa số học sinh đã năm vững các kiến thức có liên quan đến phần đọc hiểu như: phương thức biểu đạt, các biện pháp tu từ, các thể loại, nhân vật, chủ đề…
· Phần lớn học sinh đã biết cách xác định đúng yêu cầu của đề, không còn lúng túng khi gặp dạng bài này. Từ đó, các em đã biết cách làm bài và dần làm đúng yêu cầu của đề. Số học sinh làm sai ít dần, số học sinh đạt điểm tối đa hoặc gần tối đa phần đọc hiểu tăng dần qua các bài kiểm tra trên lớp.
· Khi làm bài tập với các ngữ liệu mở (văn bản ngoài chương trình) các em không còn lúng túng và hoang mang nữa.
· Điều quan trọng là các em đã tự mình đọc văn bản, hiểu văn bản và cảm thụ văn bản. Tức là, các em đã biết tự mình tìm hiểu, khám phá văn bản. Đó là điều hết sức quan trọng đề nâng cao chất lượng môn Ngữ văn.
· Từ việc biết cách đọc, cách xác định yêu cầu của đề đến kĩ năng trả lời câu hỏi, các em đã có hứng thú hơn trong việc làm bài tập cô giao, làm đề ôn luyện và cũng nâng cao được kết quả các bài kiểm tra.
Cụ thể:
Năm học 2022 – 2023, khi chưa áp dụng đề tài với học sinh lớp 7A1, kết quả đánh giá (TBM) cuối kì II môn Ngữ văn như sau:

	
Lớp
	Tốt
	Khá
	Đạt
	Chưa đạt
	Trên TB

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	6A1
SS: 45
	14
	31.1
	18
	40
	12
	26.7
	1
	2.2
	44
	97.8



Năm học 2023 – 2024, khi áp dụng đề tài với học sinh lớp 7A1, kết quả đánh giá (TBM) cuối kì I môn Ngữ văn như sau:

	
Lớp
	Tốt
	Khá
	Đạt
	Chưa đạt
	Trên TB

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	7A1
SS: 45
	25
	55.6
	13
	28.8
	7
	15.6
	0
	0
	45
	100



Với kết quả bộ môn trong học kì I vừa qua có thể thấy việc áp dụng giải pháp đã thực sự mang lại hiệu quả trong công tác giảng dạy trong bộ môn Ngữ văn.

C. PHẦN KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận:
Như vậy, với hệ thông kiến thức và kĩ năng trên, giáo viên không phải mất nhiều thời gian hướng dẫn học sinh giải từng đề cụ thể, mà chỉ cung cấp cho các em “chìa khóa” để đọc hiểu văn bản. Chìa khóa đó là một hệ thống những kiến thức, kĩ năng cần thiết để các em sử dụng trong quá trình đọc hiểu văn bản thông thường. Khi học sinh đã có một nên tảng kiến thức cơ bản, thì giáo viên chỉ cần mình họa bằng một số đề cơ bản. Từ đó, học sinh hoàn toàn có thể chủ động, tự tin khi đứng trước các đề đọc hiểu văn bản dù là trong chương trình hay văn bản ngoài chương trình. 
2. Đề xuất, khuyến nghị:
[bookmark: _GoBack]Sở GDĐT Hà Nội, Phòng GD&ĐT cần có nhiều các buổi chuyên đề báo cáo giải pháp, ứng dụng SKKN đạt giải cao để phổ biến rộng rãi trong CBGV hơn nữa.
Mặc dù đã cố gắng khi thực hiện đề tài song không thể tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các đồng nghiệp để sáng kiến kinh nghiệm của tôi được hoàn thiện hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn!


	BGH duyệt
	Long Biên, ngày 24 tháng 03 năm 2024
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết, không sao chép của người khác
Người viết



Nguyễn Thị Thanh Thủy









TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. SGK Ngữ văn 6 – Bộ kết nối tri thức với cuộc sống (tập 1,2) - NXB Giáo dục Việt Nam
2. SGK Ngữ văn 7 - Bộ kết nối tri thức với cuộc sống (tập 1,2) - NXB Giáo dục Việt Nam
3. Sách giáo viên Ngữ văn 6, Ngữ văn 7 - NXB Giáo dục Việt Nam
4. Luyện kĩ năng đọc hiểu Ngữ văn 6 theo đặc trưng thể loại ( Quyển 1) – Nhà xuất bản ĐHQG Hà Nội năm 2022. Tác giả Nguyễn Thị Hậu chủ biên
5. Phát triển kĩ năng đọc hiểu và viết văn bản theo thể loại Ngữ văn lớp 7 – NXB ĐH Sư phạm năm 2022. Tác giả: Đào Phương Huệ, Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Thị Thúy Hồng.
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